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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 3  

TUẦN 01 - THÁNG 04/2025 (31/03/2025 – 04/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

31/03/2025 

THỨ BA 

01/04/2025 

THỨ TƯ 

02/04/2025 

THỨ NĂM 

03/04/2025 

THỨ SÁU 

04/04/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Cho trẻ kể lại những lần đi chơi cùng gia đình. 

- Nhắc nhở trẻ đi học sớm, nhắc trẻ cất cặp và giày. 

- Hát bài hát: Trời nắng, trời mưa 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, 

đi thường, khuỵu gối, đi thường…chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

+ Hô hấp: Còi tàu 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Chân: Bật nhảy về phía trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

Nhận đồ chơi 

nguy hiểm 

- GH2: TH: 

Gấp cánh bướm 

- GH1: VH: 

KC" Quả táo của 

ai" 

- GH2: ÂN: 

Nghe nhạc dân 

ca 

 

- GH1: TC: Bò 

trong đường hẹp 

và ném trúng 

đích 

- GH2: Làm bài 

tập toán 

 

- GH1: ÂN: VĐ 

bước chân theo 

nhịp 

- GH2: Làm bài 

tập tạo hình 

- GH1: LQVT: 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 

- GH2: TC-

KNXH: Bé biết 

chờ đến lượt 



  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

 

- Góc xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bác sĩ, nấu ăn, bán hàng, uốn tóc... chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc toán: Chơi nhận dạng hình vuông, hình tròn; đếm số lượng, chơi với các thẻ hình hình học, 

ghép hình, nhận dạng các hình hình học trong thực tế 

- Góc tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, gấp, tô màu theo ý thích. 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc.   

- Góc văn học: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, kể chuyện theo ý thích. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCVĐ: Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.  

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

- Không tự lấy thuốc uống. 

- Trẻ tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Biết mời cô và bạn cùng ăn cơm 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ nhận dạng 

các hình trong 

lớp học. 

- Trẻ hát các bài 

hát đã học 

 

 - Trẻ chơi từng 

nhóm cùng bạn 

- Giáo dục trẻ 

xếp gọn đồ chơi 

 

- Đọc các bài 

đồng dao. 

- Giáo dục trẻ 

biết bỏ rác đúng 

nơi qui định. 

- VĐ bước chân 

theo nhịp các bài 

hát đã học. 

- Đọc các bài 

thơ. 

- Hát các bài hát 

theo chủ đề. 

- Dạy trẻ biết 

vâng lời người 

lớn. 

 

 



TUẦN 02 - THÁNG 04/2025 (07/04/2025 – 11/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

07/04/2025 

THỨ BA 

08/04/2025 

THỨ TƯ 

09/04/2025 

THỨ NĂM 

10/04/2025 

THỨ SÁU 

11/04/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

- Trò chuyện với trẻ không đi theo và nhận quà của người khác. 

- Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu mở rộng. 

- Cho trẻ kể lại những lần đi chơi cùng gia đình. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, 

đi thường, khuỵu gối, đi thường…chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

+ Hô hấp: Còi tàu 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Chân: Bật nhảy về phía trước.  

 

GIỜ HỌC 

- GH1: TC: Bật 

về phía trước 

- GH2: VH: 

Đọc thơ "Mưa 

và bé" 

 

- GH1: MTXQ: 

Khám phá về 

nước 

- GH2: ÂN: Hát 

"Nắng sớm” 

- GH1: TH: Vẽ 

theo ý thích 

- GH2: LQVT: 

Đếm theo khả 

năng 

 

 

  

- GH1: ÂN: VĐ 

theo nhịp "Nắng 

sớm 

- GH2: Làm bài 

tập toán 

 

- GH1: KPTN: 

Khám phá sự đổi 

màu của nước 

- GH2: ÂN: 

Nghe hát "Bốn 

mùa" 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

 

- Góc xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bác sĩ, nấu ăn, bán hàng, uốn tóc... chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc toán: Chơi nhận dạng hình vuông, hình tròn; đếm số lượng, chơi với các thẻ hình hình học, 

ghép hình, nhận dạng các hình hình học trong thực tế 

- Góc tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, gấp, tô màu theo ý thích. 



- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc.   

- Góc văn học: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, kể chuyện theo ý thích. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCCCVĐ: Bò chui qua cổng; Trườn về phía trước; Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm); Bật xa 

20 - 25 cm; Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. 

- TCDG: Mèo đuổi chuột; Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết mời cô và bạn cùng ăn cơm 

- Trẻ biết phân loại chén - muỗng sau khi ăn 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Trẻ tự chuẩn bị chỗ ngủ 

- Tiếp tục giáo dục trẻ biết ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi 

chuyền bắt bóng 

sang 2 bên theo 

hàng ngang, 

hàng dọc. 

- Trẻ hát các bài 

hát đã học 

 

 - Nói được 

những điều bé 

thích, không 

thích.  

- Trẻ hát lại bài 

hát nắng sớm 

- Đọc các bài 

đồng dao. 

- Giáo dục trẻ 

biết bỏ rác đúng 

nơi qui định. 

- Bắt chước 

giọng nói của 

nhân vật trong 

truyện. 

- Hát tự nhiên, 

hát được trheo 

giai điệu bài hát 

quen thuộc 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp lứa tuổi 

- Nhận biết hành 

vi “đúng- sai”, 

“tốt- xấu”. 

 

 

 

 

 

 



 

TUẦN 03 - THÁNG 04/2025 (14/03/2025 – 18/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

14/04/2025 

THỨ BA 

15/04/2025 

THỨ TƯ 

16/04/2025 

THỨ NĂM 

17/04/2025 

THỨ SÁU 

18/04/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trò chuyện trao đỏi với phụ huynh về tình hình của bé. 

- Trò chuyên với trẻ về vệ sinh môi trường: vứt rác vào thùng rác, không nhổ bậy. Tập rửa đồ 

chơi.    

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, 

đi thường, khuỵu gối, đi thường…chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

+ Hô hấp: Còi tàu 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Chân: Bật nhảy về phía trước.  

 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

Khám phá ngày 

và đêm 

- GH2: ÂN: Hát 

"Trời nắng-trời 

mưa" 

- GH1: VH: 

KC" Hồ nước và 

mây" 

- GH2: ÂN: 

VĐMH"Trời 

nắng-trời mưa" 

- GH1: TC: Bật 

ô 

- GH2: Làm bài 

tập toán 

 

 

  

- GH1: VH: Kể 

chuyện" Chú đỗ 

con" 

- GH2: MTXQ: 

Bé biết gì về củ 

cà rốt 

 

- GH1: TH: Xé 

dán mưa 

- GH2: Làm bài 

tập môi trường 

xung quanh 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

 

- Góc xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bác sĩ, nấu ăn, bán hàng, uốn tóc... chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc toán: Chơi nhận dạng hình vuông, hình tròn; đếm số lượng, chơi với các thẻ hình hình học, 

ghép hình, nhận dạng các hình hình học trong thực tế 

- Góc tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, gấp, tô màu theo ý thích. 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc.   



- Góc văn học: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, kể chuyện theo ý thích. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCVĐ: Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài; Bò 

chui qua cổng; Trườn về phía trước; Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm). 

- TCDG: Rồng rắn lên mây; Mèo đuổi Chuột 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

- Không tự lấy thuốc uống. 

- Tự vào bàn ăn và chỗ ngủ.  

- Tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại nhẹ nhàng  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ nhận dạng 

các hình trong 

lớp học. 

- Trẻ hát các bài 

hát đã học 

 

 - Trẻ chơi từng 

nhóm cùng bạn 

- Giáo dục trẻ 

xếp gọn đồ chơi 

 

- Đọc các bài 

đồng dao. 

- Giáo dục trẻ 

biết bỏ rác đúng 

nơi qui định. 

- Trò chuyện với 

trẻ về sức khỏe 

của trẻ: đội mũ 

khi ra nắng, mặc 

áo ấm, đi tất khi 

trời lạnh, đi dép, 

giày khi đi học. 

- Đọc thơ: Mưa 

- Hát tự nhiên, 

hát được theo 

giai điệu bài hát 

quen thuộc. 

- Bắt chước 

giọng nói của 

nhân vật trong 

truyện. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN 04 - THÁNG 04/2025 (21/04/2025 – 25/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

21/04/2025 

THỨ BA 

22/04/2025 

THỨ TƯ 

23/04/2025 

THỨ NĂM 

24/04/2025 

THỨ SÁU 

25/04/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ biết chào cô chào ba mẹ khi đến lớp, biết tự cất cặp và giày vào tủ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

- Cô đón trẻ, trò chuyện trao đỏi với phụ huynh về tình hình của bé. 

- Nghe đọc thơ: Mưa và em bé. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, 

đi thường, khuỵu gối, đi thường…chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

+ Hô hấp: Còi tàu 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Chân: Bật nhảy về phía trước. 
 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

Nhận biết các 

nguồn nước 

- GH2: TH: Tạo 

hình với lá cây 

 

- GH1: VH: 

KC" Nàng tiên 

mưa" 

- GH2: ÂN: 

Nghe nhạc dân 

ca 

 

- GH1: TC: Bò 

thấp - Bật ô 

- GH2: VH: 

Đọc thơ "Gió" 

  

 

  

- GH1: ÂN: Hát 

"Cho tôi đi làm 

mưa với" 

- GH2: Làm bài 

tập tạo hình 

 

 

- GH1: LQVT: 

Nhận biết bên 

trong -bên ngoài 

- GH2: TC-

KNXH: Bé cài 

khuy áo 

 

CHƠI 

TRONG 

- Góc xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bác sĩ, nấu ăn, bán hàng, uốn tóc... chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  



LỚP 

 

 

- Góc toán: Chơi nhận dạng hình vuông, hình tròn; đếm số lượng, chơi với các thẻ hình hình học, 

ghép hình, nhận dạng các hình hình học trong thực tế 

- Góc tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, gấp, tô màu theo ý thích. 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc.   

- Góc văn học: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, kể chuyện theo ý thích. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCVĐ: Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây.  

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

- Không tự lấy thuốc uống. 

- Trẻ ăn hết suất, khi ăn không cười đùa. 

- Biết đánh răng sau khi ăn xong. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ nhận biết 

nguồn nước sạch 

và dơ. 

- Trẻ hát các bài 

hát đã học. 

 - Trẻ nghe một 

số bài hát dân 

ca. 

- Giáo dục trẻ 

xếp gọn đồ chơi 

 

- Đọc các bài 

đồng dao. 

- Giáo dục trẻ 

biết bỏ rác đúng 

nơi qui định. 

- Hát lại bài hát 

"Cho tôi đi làm 

mưa với" 

- Làm quen với 

bên trong bên 

ngoài. 

- Trẻ tập rửa tay 

bằng xà phòng 

trước khi ăn 

- Biết mời cô và 

bạn cùng ăn cơm 

  


